
TV 5 - PHIẾU BÀI TẬP 1: DANH TỪ, ĐỘNG TỪ, TÍNH TỪ 

 

Bài 1: Đọc đoạn văn dưới đây và thực hiện yêu cầu. 

    Mùa thu đã về trên quê hương em. Bầu trời thu cao và xanh thẳm, không 
một gợn mây. Những chiếc lá vàng rơi xào xạc trên mặt đường nhựa. Đàn 
chim én chao lượn bay về phương Nam tránh rét. Các bác nông dân đang hối 
hả gặt lúa ngoài đồng. Tiếng cười nói vui vẻ vang vọng khắp xóm làng. 

a) Tìm 3 danh từ có trong đoạn văn trên: 
........................................................................................................................... 

b) Tìm 3 động từ có trong đoạn văn trên: 
........................................................................................................................... 

c) Tìm 3 tính từ có trong đoạn văn trên: 
........................................................................................................................... 

Bài 2: Đặt 1 câu miêu tả cảnh một buổi sáng mùa thu, trong đó có ít 
nhất 1 danh từ, 1 động từ, 1 tính từ. Ghi lại các danh từ, động từ, tính từ 
đó. 

........................................................................................................................... 

........................................................................................................................... 

........................................................................................................................... 

 

Danh từ, động từ, tính từ trong câu em đặt lần lượt là:  

........................................................................................................................... 

........................................................................................................................... 

........................................................................................................................... 

.......................................................................................................................... 



Bài 3: Xếp các từ ngữ dưới đây vào đúng cột trong bảng phân loại. 

(vui vẻ, chạy nhảy, ngôi nhà, rực rỡ, đọc sách, dòng sông, mượt mà, múa 
hát, con mèo) 

Danh từ Động từ Tính từ 
   

 

Bài 4: Điền danh từ, động từ hoặc tính từ thích hợp vào chỗ trống để 
hoàn thành đoạn văn sau: 

Mỗi buổi sáng, tiếng (1) .................... gáy vang báo hiệu một ngày mới bắt 
đầu. Mặt trời từ từ (2) .................... lên khỏi rặng tre (3) .................... . Ngoài 
cánh đồng, đàn trâu lững thững (4) .................... cỏ. 

(1) Danh từ: ...................................................................................................... 

(2) Động từ: ...................................................................................................... 

(3) Tính từ: ...................................................................................................... 

(4) Động từ: ...................................................................................................... 

Bài 5: Nối các từ ở cột A, cột B và cột C với nhau để tạo thành 5 câu 
hoàn chỉnh. 

CỘT A 
(Danh từ) 

 CỘT B 
(Động từ) 

 CỘT C 
(Tính từ) 

1. Ánh nắng      a. chảy     I. rực rỡ 

2. Dòng suối        b. hót        II. líu lo 

3. Đàn chim     c. thổi  III. mát rượi 



4. Bông hoa     d. chiếu  IV. róc rách 

5. Cơn gió       e. nở    V. chói 
chang 

 


